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Kính gửi:   

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Thừa Thiên 

Huế, Thái Bình, Thanh Hóa, Đắk Nông, thành phố 

Hà Nội; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã: Hương Sơn, 

Cẩm Xuyên, Can Lộc, Lộc Hà, Vũ Quang, thị xã Kỳ 

Anh. 

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-KCL-BVĐKKA ngày 25/01/2022 của 

BVĐK thị xã Kỳ Anh về việc cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ra viện, Sở Y tế 

Hà Tĩnh thông báo 22 trường hợp đủ điều kiện ra viện theo Quyết định số 

4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 và Công văn số 11011/BYT-KCB ngày 

28/12/2021 của Bộ Y tế (danh sách kèm theo). 

Ngày ra viện: 25/01/2022. 

Đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thị xã nêu trên chỉ đạo Trạm Y tế tiếp tục 

theo dõi, cách ly tại địa phương theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an tỉnh (để biết); 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- BVĐK thị xã Kỳ Anh; 

- UBND các huyện, thị xã: Hương 

Sơn, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Lộc Hà, 

Vũ Quang, thị xã Kỳ Anh. 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



DANH SÁCH 

Ca bệnh nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh, ra viện 

(Kèm theo Văn bản số 381 /SYT-NVY ngày 26/01/2022 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 

TT Họ và tên Mã BN 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Ngày vào 

viện 

Ngày ra 

viện 

KQXN 

PCR 

Phương 

tiện 

Địa chỉ lưu trú sau khi ra viện 
Số điện thoại 

Xã Huyện Tỉnh 

1.  
Nguyễn Thị Hoài 

Thương 
BN1900927 1999 Nữ 09/01/2022 25/01/2022 

24/01/2022

: Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Sơn Tây 

Hương 

Sơn 
Hà Tĩnh 0862212416 

2.  Nguyễn Tiến Hiến BN1915174 1982 Nam 09/01/2022 25/01/2022 
24/01/2022

: Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Cổ Nhuế 

Bắc Từ 

Liêm 
Hà Nội 036116882 

3.  Hoàng Công Chính BN1958754 1994 Nam 12/01/2022 25/01/2022 
24/01/2022

: Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Quảng An 

Quảng 

Điền 

Thừa 

Thiên 

Huế 

0705767696 

4.  Trần Ngọc Trung BN1976747 1986 Nam 13/01/2022 25/01/2022 
24/01/2022

: Ct 32.8 

Xe cá 

nhân 

Thanh 

Thùy 

Thanh 

Oai 
Hà Nội 0976133289 

5.  Nguyễn Văn Hoàng BN1976749 1989 Nam 13/01/2022 25/01/2022 
24/01/2022

: Âm tính 

Xe cá 

nhân 

Quỳnh 

Châu 

Quỳnh 

Lưu 
Nghệ An 0973400290 

6.  Trần Văn Phúc BN1991593 1979 Nam 14/01/2022 25/01/2022 
24/01/2022

: Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Hưng Trí Kỳ Anh Hà Tĩnh 0919081399 

7.  Trần Thị Thắm BN1991605 1979 Nữ 14/01/2022 25/01/2022 
24/01/2022

: CT 33.2 

Xe cá 

nhân 
Sơn Tây 

Hương 

Sơn 
Hà Tĩnh 0393896843 

8.  Cao Trung Toàn BN1991586 1974 Nam 14/01/2022 25/01/2022 
24/01/2022

: Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Thái Thủy 

Thái 

Thụy 

Thái 

Bình 
0944533836 

9.  Cao Văn Dũng BN1991590 1986 Nam 14/01/2022 25/01/2022 
24/01/2022

: Âm tính 

Xe cá 

nhân 

Hoằng 

Phụ 

Hoằng 

Hóa 

Thanh 

Hóa 
0986089097 

10.  Lê Viết Thủy BN2018985 1976 Nam 16/01/2022 25/01/2022 
24/01/2022

: Ct 33 

Xe cá 

nhân 

Cẩm 

Thịnh 

Cẩm 

Xuyên 
Hà Tĩnh 0345916123 

11.  Trần Thị Hạnh Nguyên BN2018972 2003 Nữ 16/01/2022 25/01/2022 
24/01/2022

: Âm tính 

Xe cá 

nhân 

Quảng 

Phú 
Krông Nô 

Đắk 

Nông 
0386591617 

12.  Mai Văn Khánh BN2046122 1985 Nam 17/01/2022 25/01/2022 
24/01/2022

: CT 32.3 

Xe cá 

nhân 

Kỳ 

Phương 
Kỳ Anh Hà Tĩnh 0398959989 

13.  Trần Văn Vĩnh BN2046123 2003 Nam 17/01/2022 25/01/2022 
24/01/2022

: Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Kỳ Hà Kỳ Anh Hà Tĩnh 0343969740 

14.  Nguyễn Anh Lâm BN2063442 1993 Nam 18/01/2022 25/01/2022 
24/01/2022

: Âm tính 

Xe cá 

nhân 

Kim Song 

Trường 
Can Lộc Hà Tĩnh 0853581886 

15.  Trần Thị Thúy Trang BN2063459 1982 Nữ 18/01/2022 25/01/2022 
24/01/2022

: Âm tính 

Xe cá 

nhân 

TT Thuận 

An 

Thành 

phố Huế 

Thừa 

Thiên 

Huế 

0935099908 



16.  Nguyễn Thị Mai Huyền BN2063450 2001 nữ 18/01/2022 25/01/2022 
24/01/2022

: Âm tính 

Xe cá 

nhân 

Cẩm 

Xuyên 

Cẩm 

Xuyên 
Hà Tĩnh 0869068546 

17.  Ngô Thị Lâm BN2063438 2003 Nữ 18/01/2022 25/01/2022 
24/01/2022

: Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Tân Lộc Lộc Hà Hà Tĩnh 0343729282 

18.  Nguyễn Hải Lương BN2080039 1965 Nam 19/01/2022 25/01/2022 
24/01/2022

: Âm tính 

Xe cá 

nhân 

Cẩm 

Nhượng 

Cẩm 

Xuyên 
Hà Tĩnh 0988166428 

19.  Trần Thị Thảo Hiền BN2080049 1986 Nữ 19/01/2022 25/01/2022 
24/01/2022

: Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Kỳ Trinh Kỳ Anh Hà Tĩnh 0975550701 

20.  Nguyễn Huy Khang BN2080048 2015 Nam 19/01/2022 25/01/2022 
24/01/2022

: Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Kỳ Trinh Kỳ Anh Hà Tĩnh 0975550701 

21.  Võ Thị Xô Nga BN2080047 1953 Nữ 19/01/2022 25/01/2022 
24/01/2022

: Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Kỳ Trinh Kỳ Anh Hà Tĩnh 0975550701 

22.  Nguyễn Viết Phú BN2098627 2003 Nam 20/01/2022 25/01/2022 
24/01/2022

: Âm tính 

Xe cá 

nhân 

Hương 

Minh 
Vũ Quang Hà Tĩnh 0705293804 

 

Danh sách này có 22 người./.
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